
Họ; tên đệm Tên
Trình 

độ
Ngành đào tạo

A KHỐI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH

I VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Theo dõi công tác dân tộc và kinh tế miền núi: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Minh Hiền 16/11/1981 X

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Kế toán B CB
Văn phòng HĐND 

tỉnh

Theo dõi công 

tác dân tộc và 

kinh tế miền núi

01.003

Tổng hợp thông tin - dân nguyện: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Huỳnh Trọng Quang 28/11/1992

Trần Hưng 

Đạo, Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

Đại học 
Quản trị kinh

doanh 
B KTV

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Tổng hợp thông 

tin - dân nguyện
01.003 Con TB

2 Từ Thanh Điệp 07/08/1989

Phước Quang, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học 
Quản trị kinh

doanh 
B CB

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Tổng hợp thông 

tin - dân nguyện
01.003

3
Nguyễn Thị 

Thanh
Trâm 17/08/1983 X

Bùi Thị Xuân, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Quản trị kinh

doanh 
B B

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Tổng hợp thông 

tin - dân nguyện
01.003

4 Đặng Thị Ngọc 23/01/1986 X

Quang Trung, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Quản trị kinh

doanh 
B B

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Tổng hợp thông 

tin - dân nguyện
01.003

5 Trương Thị Ngọc Giàu 07/08/1987 X
An Hữu, Cái 

Bè, Tiền Giang
Đại học 

Quản trị kinh

doanh
B B

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Tổng hợp thông 

tin - dân nguyện
01.003 Con TB

Hộ khẩu chồng 

Hải Cảng, Quy 

Nhơn

II BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

Quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Xuân Thanh 30/4/1987 X
Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định
Thạc sĩ 

Kinh tế phát

triển
C CB

ĐH Kinh 

tế phát 

triển

Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh

Quản lý đầu tư 

và xúc tiến đầu 

tư

01.003

Phụ lục
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH (BỔ SUNG)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển Mã ngạch

Họ và tên thí sinh theo vị 
trí dự tuyển Ngày, tháng, 

năm sinh

Miễn 
thi tin 
học (lý 

do)

Ghi chú
Giới 

tính nữ 
(X)

Hộ khẩu 
thường trú 
(xã, huyện, 

tỉnh)

Trình độ chuyên môn Đối 
tượng 
ưu tiên

Miễn 
thi 

ngoại 
ngữ (lý 

do)

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiêu 
chuẩn 
khác

Cơ quan đăng ký 
dự tuyển
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khác
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dự tuyển

III SỞ CÔNG THƯƠNG

Quản lý thương mại, dịch vụ: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đỗ Thị Bích Nguyên 15/09/1990
An Hòa, An 

Lão, Bình Định
Đại học Kinh tế đầu tư B B Sở Công Thương

Quản lý thương 

mại, dịch vụ
01.003

2 Đỗ Thị Mộng Trung 20/02/1989
Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định  
Đại học 

Kế hoạch -

Đầu tư
B B Sở Công Thương

Quản lý thương 

mại, dịch vụ
01.003

Quản lý công nghiệp: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Phạm Thị Hồng Nhung 26/09/1996 X

Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 

Kỹ thuật hệ

thống công

nghiệp 

ĐH 

Quốc tế
CB Sở Công Thương

Quản lý thương 

mại, dịch vụ
01.003

ĐH 

Quốc tế

IV SỞ DU LỊCH

Quản lý lưu trú: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Võ Thị Thanh Mai 05/09/1977 X

Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học 

Quản trị kinh

doanh du lịch

và khách sạn 

B VP Sở Du lịch Quản lý lưu trú 01.003

2 Đặng Thị Bích Quyên 21/09/1986 X

Linh Chiểu, 

Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh

Đại học 
Quản trị khách

sạn
C B Sở Du lịch Quản lý lưu trú 01.003

Hộ khẩu cha, 

mẹ: Phước Sơn, 

Tuy Phước

V SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 Khối cơ quan văn phòng sở

Kế toán: 1 chỉ tiêu 06.031

1 Lê Uyên Chi 05/11/1979
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học Kế toán C KTV

Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Giao 

thông vận tải

Kế toán 06.031

Hành chính tổng hợp: 2 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/08/1997 X

Thị Nại, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học 
Quản lý nhà

nước 
Toeic 

555
CB

Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Giao 

thông vận tải

Hành chính 

tổng hợp
01.003

2 Phạm Tấn Ngọc 02/05/1997
Mỹ Thắng, Phù 

Mỹ, Bình Định  
Đại học 

Quản lý nhà

nước 
C CB

Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Giao 

thông vận tải

Hành chính 

tổng hợp
01.003



3

Họ; tên đệm Tên
Trình 

độ
Ngành đào tạo

TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN DỰ TUYỂN
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(X)

Hộ khẩu 
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khác

Cơ quan đăng ký 
dự tuyển

VI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thanh Trung 04/07/1986
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học 

Quản trị tài

chính kế toán
B B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính 

tổng hợp
01.003

2 Nguyễn Thị Miên 10/06/1986 X

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Kế toán B TC
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính 

tổng hợp
01.003 TC

3 Thân Thị Thúy Nga 20/10/1986 X
Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học Kế toán Bậc 3 B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính 

tổng hợp
01.003

4
Nguyễn Thị 

Hương 
Giang 31/08/1992 X

Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Đại học Kế toán C A
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Hành chính 

tổng hợp
01.003

Hộ khẩu chồng: 

Trần Hưng Đạo, 

Quy Nhơn

Thẩm định chủ trương đầu tư: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Đức Dũng 18/09/1981

Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Công nghệ môi

trường 
B KTV

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003

2 Phạm Nữ Hương Giang 16/03/1995 X

Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Công nghệ môi

trường
B

Nâng 

cao

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003

3 Nguyễn Thị Thùy Vinh 10/04/1993 X
Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học 

Công nghệ kỹ

thuật môi

trường 

B B
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003

4 Lương Gia Thịnh 07/08/1996
Mỹ Chánh, Phù 

Mỹ, Bình Định
Đại học 

Khoa học môi

trường 
B1 CB

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003

5 Lê Như Ý 01/01/1996

Nhơn Hậu, An 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học 
Công nghệ kỹ

thuật hóa học
B1 B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003 Con BB

6 Nguyễn Viết Vương 17/07/1993
Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định  
Đại học 

Khoa học môi

trường 
Bậc 3 B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003
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Cơ quan đăng ký 
dự tuyển

7 Huỳnh Thị Kiều Trang 26/03/1989 X

Lê Hồng 

Phòng, Quảng 

Ngãi, Quảng 

Ngãi

Đại học 
Công nghệ môi

trường 
B B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Thẩm định chủ 

trương đầu tư
01.003

Hộ khẩu chồng; 

Mỹ Cát, Phù Mỹ

Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Võ Công Tới 21/05/1979
Cát Sơn, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học 

Quản trị kinh

doanh 
B A

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Quản lý về 

doanh nghiệp 

và kinh tế tập 

thể

01.003
Con Liệt 

sĩ

2
Nguyễn Tố Nữ 

Thục 
Quyên 09/08/1994 X

Phước Hưng, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

Đại học 
Quản trị kinh

doanh 
B B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Quản lý về 

doanh nghiệp 

và kinh tế tập 

thể

01.003

3 Phạm Minh Hiếu 22/05/1990
Kbang, Kbang, 

Gia Lai
Đại học 

Quản trị kinh

doanh 
B B

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Quản lý về 

doanh nghiệp 

và kinh tế tập 

thể

01.003

Hộ khẩu vợ: 

Đống Đa, Quy 

Nhơn, Bình Định

VII SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Công nghệ thông tin: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Xuân Hòa 25/02/1994

Cát Tường, 

Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Tin học B ĐH

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

Công nghệ 

thông tin
01.003 ĐH

IX SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chi cục Kiểm lâm

Kiểm lâm viên: 4 chỉ tiêu 10.226

1 Trần Duy Định 10/10/1996

Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình 

Định

Đại học Lâm nghiệp B1 CB

Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Kiểm lâm viên 10.226

2 Dương Hùng Sự 02/11/1997

Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học Lâm nghiệp A2 CB

Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Kiểm lâm viên 10.226

Kiểm lâm viên: 8 chỉ tiêu 10.226

1 Đặng Văn Sang 10/09/1982

Vĩnh Quang, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định 

Đại học 
Quản lý tài

nguyên rừng 
B CB

Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Kiểm lâm viên 10.226
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2 Quách Văn Duy 13/03/1982

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học 
Quản lý tài

nguyên rừng
B B

Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

Kiểm lâm viên 10.226 DTTS

X SỞ NGOẠI VỤ

Thanh tra, pháp chế: 1 chỉ tiêu 01.003

1
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Nghĩa 05/11/1989 X

Trần Phú, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại học Luật B B Sở Ngoại vụ
Thanh tra, pháp 

chế
01.003

2 Đoàn Thị Nguyên Ngọc 14/10/1993 X

Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại học Luật B B Sở Ngoại vụ
Thanh tra, pháp 

chế
01.003 Con TB

XI SỞ NỘI VỤ

Ban Tôn giáo

Quản lý tôn giáo: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Diệp Đình Phu 06/02/1982

Quang Trung, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Công nghệ kỹ

thuật xây dựng 
C CB

Ban Tôn giáo, Sở 

Nội vụ
Quản lý tôn giáo 01.003

2 Phan Đình Hiệu 06/03/1991

Phước Hiệp, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

Đại học 
Công nghệ kỹ

thuật xây dựng 
B CB

Ban Tôn giáo, Sở 

Nội vụ
Quản lý tôn giáo 01.003

XII SỞ TÀI CHÍNH

Hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu 01.003

1
Nguyễn Lương 

Diệu
Thúy 02/05/1995 X

Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

Đại học 
Quản lý nhà

nước
C CB Sở Tài chính

Hành chính 

tổng hợp
01.003

2 Văn Thị Thu Hiền 30/03/1997 X

Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Đại học 
Quản lý nhà

nước
Toeic 

530 
CB Sở Tài chính

Hành chính 

tổng hợp
01.003
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XI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chi cục Quản lý đất đai

Kế toán: 1 chỉ tiêu 06.031

1 Ngô Vũ Quyên 25/03/1987 X

Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

Đại học Kế toán B B

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

2 Phan Lê Hiền Li 04/07/1989 X
Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học Kế toán C KTV

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

3
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo 27/06/1993 X

Phước Hiệp, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

Đại học Kế toán B B

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

4 Phan Thị Mến 02/04/1986 X

Đống Đa, Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

Đại học Kế toán B B

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

5 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 01/08/1990 X

Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học Kế toán C CB

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

6 Võ Trương Anh Quân 10/08/1993
An Hòa, An 

Lão, Bình Định
Đại học Kế toán B B

Chi cục Quản lý 

đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

Kế toán 06.031

XVI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Quản lý báo chí: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Văn Toàn 20/11/1994

Lê Lợi, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngữ văn B CB
Sở Thông tin và 

Truyền thông
Quản lý báo chí 01.003

2 Đặng Lê Công Việt 21/05/1993

Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định  

Đại học Báo chí B1 CB
Sở Thông tin và 

Truyền thông
Quản lý báo chí 01.003
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XVII SỞ TƯ PHÁP

Quản lý hành chính tư pháp: 1 chỉ tiêu 01.003

1
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Nhơn 19/06/1987 X

Quy Nhơn, 

Bình Định
Đại học Luật B B Sở Tư pháp

Quản lý hành 

chính tư pháp
01.003

XII SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Quản lý thể dục, thể thao: 2 chỉ tiêu 01.003

1 Phạm Thị Gái 01/07/1991 X
Xuân Bình, 

Sông Cầu, Phú 

Yên

Đại học 
Thể dục thể

thao
B B

Sở Văn hóa và 

Thể thao

Quản lý thể 

dục, thể thao
01.003

Hộ khẩu chồng: 

Quang Trung, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Kế toán: 1 chỉ tiêu 06.031

1 Trần Thanh Trầm 19/12/1990 X
Vân Canh, Vân 

Canh, Bình 

Định

Đại học Kế toán B B
Sở Văn hóa và 

Thể thao
Kế toán 06.031

2 Lê Thị Diễm Phúc 05/06/1991 X
Lê Lợi, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học 
Tài chính -

Ngân hàng 
C CB

Sở Văn hóa và 

Thể thao
Kế toán 06.031

Hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đinh Thị Khánh 12/12/1997 X
An Dũng, An 

Lão, Bình Định 
Đại học 

Quản lý nhà 

nước 
C CB

Sở Văn hóa và 

Thể thao

Hành chính 

tổng hợp
01.003 DTTS

XX SỞ Y TẾ

1 Khối cơ quan văn phòng sở

Quản lý nghiệp vụ dược: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Hà Nhất Linh 27/07/1989
Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học Dược B1 CB

Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Y tế

Quản lý nghiệp 

vụ dược
01.003

Quản lý tài chính - kế toán: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Thọ 01/10/1989 X

Ân Thạnh, 

Hoài Ân, Bình 

Định

Thạc sĩ Kế toán B B 
Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Y tế

Quản lý tài 

chính - kế toán
01.003
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2 Kiều Bích Phượng 23/12/1991

Lý Thường 

Kiệt, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Thạc sĩ Kế toán B;B1 KTV
ĐH Kế 

toán

Khối cơ quan văn 

phòng, Sở Y tế

Quản lý tài 

chính - kế toán
01.003

2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Quản lý an toàn thực phẩm: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đào Thị Diễm Vy 10/10/1995 X
Ân Tín, Hoài 

Ân, Bình Định
Đại học Y học dự phòng B1 CB

Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm, 

Sở Y tế

Quản lý an toàn 

thực phẩm
01.003

B KHỐI UBND CẤP HUYỆN

I UBND HUYỆN HOÀI ÂN

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quản lý xây dựng, quy hoạch, kiến trúc: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Lương Như Ý 05/12/1989
Mỹ Lộc, Phù 

Mỹ, Bình Định
Đại học

Xây dựng dân

dụng và công

nghiệp
B CB

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND 

huyện Hoài Ân

Quản lý xây 

dựng, quy 

hoạch, kiến trúc

01.003

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý tài chính, ngân sách: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Lê Thị Bích Lê 25/07/1989 X
An Hòa, An 

Lão, Bình Định
Đại học Kế toán B CB

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, UBND 

huyện Hoài Ân

Quản lý tài 

chính, ngân sách
01.003

2 Lê Trung Kiệt 27/02/1990
An Hòa, An 

Lão, Bình Định
Đại học Kế toán B B

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, UBND 

huyện Hoài Ân

Quản lý tài 

chính, ngân sách
01.003

3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quản lý chính sách người có công: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trần Kim Trọng 25/01/1988

Hoài Hương, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Đại học Xã hội học C CB

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Hoài Ân

Quản lý chính 

sách người có 

công

01.003 Con BB
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4 Thanh tra huyện

Thanh tra kinh tế - xã hội: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Như Thúy 10/05/1989 X
An Lão, An 

Lão, Bình Định
Đại học

Tài chính -

Ngân hàng
B B

Thanh tra, UBND 

huyện Hoài Ân

Thanh tra kinh 

tế - xã hội
01.003

2 Phan Thị Trâm 07/08/1984 X
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Đại học Kế toán B A

Thanh tra, UBND 

huyện Hoài Ân

Thanh tra kinh 

tế - xã hội
01.003

Hộ khẩu cha, 

mẹ; Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

2 Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua, khen thưởng: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Lê Hằng 08/09/1985 X
An Hòa, An 

Lão, Bình Định
Đại học Luật C VP

Phòng Nội vụ, 

UBND huyện 

Hoài Ân

Quản lý thi đua, 

khen thưởng
01.003

2
Trần Nguyễn 

Thanh
Huyền 24/05/1996 X

Tăng Hạt Hổ, 

Hoài Ân, Bình 

Định

Đại học Luật B1 CB

Phòng Nội vụ, 

UBND huyện 

Hoài Ân

Quản lý thi đua, 

khen thưởng
01.003

II UBND HUYỆN PHÙ CÁT

1 Văn phòng HĐND và UBND

Quản lý xây dựng, giao thông vận tải: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Huỳnh Hữu Sanh 24/4/1991
Cát Hưng, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
B

SAP 
2000

Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Phù Cát

Quản lý xây 

dựng, giao 

thông vận tải

01.003

III UBND HUYỆN PHÙ MỸ

1 Thanh tra

Thanh tra kinh tế: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đặng Thị Hà 20/04/1995 X
Mỹ Lợi, Phù 

Mỹ, Bình Định
Đại học Luật B CB

Thanh tra, UBND 

huyện Phù Mỹ

Thanh tra kinh 

tế
01.003

IV UBND HUYỆN TÂY SƠN

1 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Phan Thị Ái Nhi 24/11/1985 X

Bình Thành, 

Tây Sơn, Bình 

Định

Đại học Xã hội học ĐH A

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tây Sơn

Bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em
01.003 ĐH

2 Lê Thị Kim Phú 16/01/1990 X

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Ngữ văn B2 B

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tây Sơn

Bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em
01.003
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2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý thủy lợi: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đinh Khâm 27/07/1989

Vĩnh Hòa, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Cấp thoát nước B VP

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

UBND huyện Tây 

Sơn

Quản lý thủy lợi 01.003 DTTS

V UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quản lý xây dựng: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trần Đăng Phát 12/12/1987
Phước Quang, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học
Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp
B A

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND 

huyện Tuy Phước

Quản lý xây 

dựng
01.003

2 Lê Văn Trúc 10/09/1985
Đống Đa, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học
Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp
B1 CB

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND 

huyện Tuy Phước

Quản lý xây 

dựng
01.003

Quản lý giao thông vận tải, đô thị: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trần Hữu Khái 20/04/1986
Canh Vinh, 

Vân Canh, 

Bình Định

Thạc sĩ
Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao thông
B CB

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND 

huyện Tuy Phước

Quản lý giao 

thông vận tải, 

đô thị

01.003

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai và môi trường: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Hà Thị Hoài Thương 10/10/1996 X

Vĩnh Quang, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Quản lý đất đai B CB

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Tuy 

Phước

Quản lý đất đai 

và môi trường
01.003

2 Lê Thị Ý Vi 08/06/1996 X

Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học Quản lý đất đai C B

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Tuy 

Phước

Quản lý đất đai 

và môi trường
01.003

3 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 04/01/1994 X

Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học Quản lý đất đai C CB

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Tuy 

Phước

Quản lý đất đai 

và môi trường
01.003

4 Nguyễn Thị Anh Đài 10/04/1990 X

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học

Công nghệ môi 

trường; Quản 

lý đất đai

B B

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Tuy 

Phước

Quản lý đất đai 

và môi trường
01.003 Con TB



11

Họ; tên đệm Tên
Trình 

độ
Ngành đào tạo

TT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển Mã ngạch

Họ và tên thí sinh theo vị 
trí dự tuyển Ngày, tháng, 

năm sinh

Miễn 
thi tin 
học (lý 

do)

Ghi chú
Giới 

tính nữ 
(X)

Hộ khẩu 
thường trú 
(xã, huyện, 

tỉnh)

Trình độ chuyên môn Đối 
tượng 
ưu tiên

Miễn 
thi 

ngoại 
ngữ (lý 

do)

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiêu 
chuẩn 
khác

Cơ quan đăng ký 
dự tuyển

5 Lê Văn Nuôi 19/09/1988

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Quản lý đất đai B B

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Tuy 

Phước

Quản lý đất đai 

và môi trường
01.003

3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kế toán: 1 chỉ tiêu 06.031

1 Nguyễn Thị Nguyệt 23/09/1988 X

Phước Hiệp, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học Kế toán B B

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tuy Phước

Kế toán 06.031

2 Dương Thị Lâm 20/12/1988 X

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Thạc sĩ Kế toán B CB

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tuy Phước

Kế toán 06.031

3 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 27/04/1991 X

Thị Nại, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học Kế toán B B

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tuy Phước

Kế toán 06.031

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thùy Như 14/05/1994 X

Phước Hưng, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học Luật B B

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, UBND 

huyện Tuy Phước

Quản lý về lao 

động, việc làm 

và dạy nghề

01.003

VI UBND HUYỆN VÂN CANH

1 Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý môi trường: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Anh Vũ 04/04/1994
Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định
Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

B B

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND huyện Vân 

Canh 

Quản lý môi 

trường
01.003

Phòng Nội vụ

Công tác thi đua khen thưởng: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trần Thị Trinh 09/11/1996 X
Mỹ Châu, Phù 

Mỹ, Bình Định
Đại học Văn học Bậc 3 B

Phòng Nội vụ, 

UBND huyện Vân 

Canh 

Công tác thi 

đua khen thưởng
01.003
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Họ; tên đệm Tên
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độ
Ngành đào tạo
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THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển Mã ngạch
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trí dự tuyển Ngày, tháng, 

năm sinh

Miễn 
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do)

Ghi chú
Giới 

tính nữ 
(X)

Hộ khẩu 
thường trú 
(xã, huyện, 

tỉnh)

Trình độ chuyên môn Đối 
tượng 
ưu tiên
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thi 
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do)
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ngữ

Tin 
học

Tiêu 
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khác

Cơ quan đăng ký 
dự tuyển

VII UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý trồng trọt: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Quốc Khánh 04/10/1985

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Trồng trọt B TC

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

UBND huyện 

Vĩnh Thạnh

Quản lý trồng 

trọt
01.003 TC

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trần Văn Minh 19/06/1988
Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
B B

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, UBND 

huyện Vĩnh Thạnh

Quản lý kế 

hoạch và đầu tư
01.003

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Nam Việt 30/04/1982

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học
Quản trị kinh 

doanh
B B

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND 

huyện Vĩnh Thạnh

Quản lý kinh tế 

tập thể và tư 

nhân

01.003

VII UBND THỊ XÃ AN NHƠN
1 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý tài chính, ngân sách: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 18/08/1997 X
Nhơn Lộc, An 

Nhơn, Bình 

Định

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng
Bậc 3 CB

Quản lý tài chính, 

ngân sách

Quản lý tài 

chính, ngân sách
01.003

VIII UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN

1 Phòng Y tế

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Trương Thị Thật 10/10/1990 x

Hoài Thanh,  

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Đại học
Công nghệ 

thực phẩm
Bậc 2 B

Phòng Y tế, 

UBND thành phố 

Quy Nhơn

Quản lý vệ sinh 

an toàn thực 

phẩm

01.003

2 Phòng Kinh tế
Quản lý nông nghiệp: 1 chỉ tiêu 01.003

1 Đinh Văn Tư Duy 15/07/1993

Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Kinh tế C CB

Phòng Kinh tế, 

UBND thành phố 

Quy Nhơn

Quản lý nông 

nghiệp
01.003 DTTS
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tượng 
ưu tiên

Miễn 
thi 

ngoại 
ngữ (lý 

do)

Ngoại 
ngữ
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khác

Cơ quan đăng ký 
dự tuyển

2 Đinh Thị Ngúe 26/11/1989 X

Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Đại học Kinh tế C CB

Phòng Kinh tế, 

UBND thành phố 

Quy Nhơn

Quản lý nông 

nghiệp
01.003 DTTS

Tổng số có tên trong danh sách: 91 thí sinh.
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